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1. Đặt vấn đề
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

tác động, ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, xã hội… tại hầu hết các
quốc gia trên thế giới. Do đó, để đất nước kịp
thời thích ứng và nắm bắt các cơ hội phát
triển, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương
tiến hành chuyển đổi số trong nhiều lĩnh
vực quản lý hành chính và lĩnh vực tư pháp.
Đồng thời, ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh
Covid-19 đã tác động rất lớn đến việc xét xử
của Tòa án nhân dân trong suốt thời gian
vừa qua. Trong khoảng thời gian tương đối
dài, ngành Tòa án đã gặp rất nhiều khó
khăn, phức tạp khi tổ chức các phiên xét xử

hay thậm chí đã có giai đoạn phải tạm
ngừng việc xét xử do phải giãn cách xã hội.

Nhờ nhạy bén theo sát và nắm bắt tình
hình, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết để
chính thức cho phép Tòa án nhân dân có
thể xét xử trực tuyến (XXTT) đối với một số
vụ án hình sự, hành chính và dân sự kể từ
ngày 01/01/20221. Cùng với đó, các cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cũng đã liên tục
ban hành các hướng dẫn để việc XXTT có
thể diễn ra đúng pháp luật và đạt chất lượng,
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Hình thức xét xử trực tuyến vụ án dân sự tại Tòa án đã chính thức được công nhận tại Việt
Nam. Tuy nhiên, thủ tục tiến hành phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án dân sự còn khá mới nên
gây ra không ít khó khăn, lúng túng đối với nhiều người khi tiến hành tố tụng và người tham
gia tố tụng. Bài viết nghiên cứu về thủ tục tiến hành phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án dân sự,
để từ đó góp phần giúp cho thủ tục này nhanh chóng được thực hiện hiệu quả.
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The online mode of a civil trial in the Court has been officially recognized in Viet Nam. The
new procedure for online hearing of a civil trial caused many difficulties and confusion for
proceeding-conducting entities and proceeding participants. The paper studied the procedure
for an online hearing of a civil trial to contribute to the quick and effective implementation
of this procedure.
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hiệu quả. Mặc dù vậy, trong lịch sử tố tụng
nói chung và tố tụng dân sự nói riêng của
Việt Nam chưa bao giờ hình thức XXTT được
tổ chức thực hiện, do đó, những người tiến
hành tố tụng và người tham gia tố tụng còn
khá nhiều bỡ ngỡ, khó khăn. Vì vậy, việc
nghiên cứu, tìm hiểu về thủ tục tiến hành
phiên tòa trực tuyến (PTTT) xét xử vụ án dân
sự tại Tòa án càng trở nên cần thiết và rất
quan trọng trong giai đoạn đầu thực hiện
thủ tục mới này.

2. Quy định về thủ tục tiến hành phiên
tòa trực tuyến xét xử vụ án dân sự tại Tòa án

So với việc xét xử thông thường, XXTT có
rất nhiều điểm khác biệt. Trong đó, “đặc
điểm đặc trưng của XXTT là xét xử mà không
cần tiếp xúc trực tiếp giữa những người
tham gia phiên tòa và vì vậy, họ (một số họ)
không cần phải có mặt tại phòng xử án”2.
Hay XXTT là việc Tòa án không tổ chức xét
xử theo cách thức truyền thống diễn ra tại
phòng xét xử với sự tham gia của những
người tiến hành tố tụng và người tham gia tố
tụng, thay vào đó, “Tòa án sử dụng công cụ
đặc biệt là công nghệ internet trong một
phần hoặc toàn bộ quá trình giải quyết
tranh chấp”3. 

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số
33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc
hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến thì
“phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ
chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị
điện tử kết nối với nhau thông qua môi
trường mạng, cho phép đương sự, người
tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại
địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quyết
định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi
đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các
trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng
lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai,
vào cùng một thời điểm”. 

Nói cách khác, việc xét xử được Tòa án
tiến hành dựa trên sự kết nối giữa “các điểm

cầu được Tòa án chỉ định” quy định tại Điều
2 Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-
TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày
15/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành PTTT (sau đây viết tắt là Thông tư
liên tịch số 05). Thế nhưng, như đã nêu, hình
thức xét xử này tương đối lạ lẫm và gây khó
khăn, rắc rối, phức tạp đối với không ít người
tiến hành tố tụng vì thủ tục tiến hành PTTT
có sự khác biệt rất lớn so với thủ tục xét xử
thông thường. 

Để kịp thời hướng dẫn việc tổ chức PTTT
diễn ra bài bản, chặt chẽ, khoa học và đặc
biệt vẫn bảo đảm sự nghiêm minh, khách
quan, pháp luật đã ban hành hướng dẫn về
việc tổ chức phiên tòa này. Trong đó, thủ tục
tiến hành PTTT xét xử vụ án dân sự được
tiến hành theo cách như sau (Điều 13 Thông
tư liên tịch số 05).

Về cơ bản, trình tự, thủ tục PTTT vẫn
được thực hiện giống như trong phiên tòa
xét xử thông thường. Các thủ tục tiến hành
phiên tòa được quy định trong Bộ luật Tố
tụng dân sự năm 2015 vẫn được thực hiện
đầy đủ tại PTTT. Tuy nhiên, đó chỉ là các quy
định chung và buộc phải tiến hành để bảo
đảm việc xét xử đúng pháp luật. Còn như đã
phân tích, PTTT có rất nhiều điểm khác biệt
so với phiên tòa thông thường, vậy nên,
pháp luật còn đặt ra các yêu cầu riêng đối
với PTTT như sau:

(1) Công việc được Tòa án tiến hành đầu
tiên là kiểm tra căn cước của những người
tham gia phiên tòa thông qua việc so sánh
trực tuyến các giấy tờ tùy thân hoặc thông
qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư để kiểm tra. Nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ tùy
thân của đương sự và những người tham gia
tố tụng được giao cho Thư ký Tòa án và
thông thường được tiến hành trước khi Hội
đồng xét xử vào phòng xét xử. Đối với PTTT,
do đương sự và những người tham gia tố
tụng không đến trực tiếp Tòa án nên việc
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kiểm tra được tiến hành qua mạng. Vì thế,
để bảo đảm không có sự gian dối, thay đổi
người được triệu tập tham gia tố tụng, Tòa
án cần lưu ý vấn đề quan trọng đó chính là
phải kiểm tra rất kỹ căn cước của những
người tham gia phiên tòa bằng cách so sánh
trực tuyến các giấy tờ tùy thân của họ hoặc
có thể kiểm tra thông qua hệ thống cơ sở dữ
liệu quốc gia về dân cư. 

Trên thực tế, việc làm giả giấy tờ tùy thân
(chứng minh thư nhân dân, căn cước công
dân loại không có chíp điện tử...) với các
công nghệ chế tạo như hiện nay không quá
khó khăn nên có những trường hợp, nếu
như có người gian dối làm giả các giấy tờ
trên thì việc so sánh trực tuyến thông qua
các màn hình hiển thị chưa chắc đã có thể
phát hiện ra. Tuy nhiên, đối với căn cước
công dân loại có gắn chíp điện tử thì mọi dữ
liệu nhân thân của người sở hữu căn cước đã
được tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư, do đó, có thể hạn chế tối
đa việc làm giả loại giấy tờ đặc biệt quan
trọng này. Còn đối với những người tham gia
tố tụng, việc chuẩn bị các loại giấy tờ có liên
quan đến xét xử và giấy tờ về nhân thân luôn
là yếu tố bắt buộc khi tham gia tố tụng. 

Vậy nên, đối với những người tham gia
tố tụng, việc cung cấp các loại giấy tờ để xác
minh tư cách tham gia tố tụng khi xét xử trực
tuyến gần như không gây ra các khó khăn,
phức tạp cho chủ thể này.

(2) Thủ tục khai mạc PTTT được tiến
hành theo cách, “khi khai mạc, Thẩm phán
chủ tọa phiên tòa phải phổ biến thêm việc
XXTT vẫn bảo đảm các trình tự, thủ tục tố
tụng; các quyền và lợi ích hợp pháp của
đương sự vẫn được thực hiện theo quy định
pháp luật tố tụng” tại điểm b khoản 2 Điều
13 Thông tư liên tịch số 05. Đây là điểm khác
biệt so với thủ tục khai mạc phiên tòa thông
thường. Bởi vì, việc XXTT không tương tác,
trao đổi trực tiếp giữa người tiến hành tố

tụng với những người tham gia tố tụng. Do
vậy, để ổn định về mặt tâm lý và bảo đảm
các quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự,
thẩm phán chủ tọa phiên tòa cần có sự giải
thích thêm về việc XXTT vẫn thực hiện đầy
đủ các quy định của pháp luật. Từ đó, đương
sự có thể yên tâm, tin tưởng khi trải qua các
thủ tục xét xử được diễn ra tại PTTT. 

Có thể nói, cho dù đây là công việc
tương đối đơn giản, dễ dàng của người tiến
hành tố tụng nhưng lại có sự tác động, ảnh
hưởng không nhỏ đến tâm lý và sự tin tưởng
của những người tham gia tố tụng. Vì ngay
từ đầu, nếu những người tham gia tố tụng
cảm thấy tin tưởng vào việc xét xử trực
tuyến thì việc xét xử mới có thể diễn ra
thuận lợi, hiệu quả.

(3) Liên quan đến trường hợp người
tham gia tố tụng tại điểm cầu thành phần
cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.
Trên thực tiễn, tình huống này hoàn toàn có
thể xảy ra và đó cũng là quyền lợi chính đáng
của các đương sự. Bởi, trong tố tụng dân sự,
“chứng cứ là những gì phản ánh sự thật
khách quan có liên quan đến vụ việc mà Tòa
án đang giải quyết, được thu thập theo một
trình tự do luật định mà Tòa án dùng làm
căn cứ để xác định có hay không có các tình
tiết là cơ sở của những yêu cầu hay phản đối
yêu cầu của các bên đương sự và những cơ
sở khác có ý nghĩa để giải quyết đúng đắn vụ
việc”4. Mặt khác, “mọi chủ thể khi đã tham
gia vào các hoạt động tố tụng dân sự đều
phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh của
họ”5 và để có thể chứng minh đương nhiên
chủ thể được quyền cung cấp chứng cứ cho
Tòa án. Do đó, đối với vụ án dân sự được xét
xử trực tuyến thì vẫn phải bảo đảm “nguyên
tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh” (quy
định tại Điều 6 Bộ luật Tố tụng dân sự năm
2015). Vì vậy, pháp luật cho phép người
tham gia tố tụng tự sao chụp theo hình thức
dữ liệu điện tử và gửi cho Hội đồng xét xử
những chứng cứ liên quan đến vụ án dân sự. 
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Tuy nhiên, để bảo đảm việc giao nộp
chứng cứ, tài liệu đúng quy định pháp luật
thì vẫn phải thực hiện theo quy định tại
Điều 96 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Về
nguyên tắc, Chủ tọa phiên tòa sẽ phải công
bố (trừ trường hợp tài liệu, chứng cứ liên
quan đến bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ
tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi
hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính
đáng của đương sự), xem xét, đánh giá các
tài liệu, chứng cứ này sau khi nhận được bản
sao chụp tài liệu, chứng cứ (điểm c khoản 2
Điều 13 Thông tư liên tịch số 05). 

Điều đó cho thấy, việc XXTT vẫn thực
hiện theo đúng quy định của pháp luật tố
tụng dân sự, chứ không chỉ vì diễn ra giữa
các điểm cầu mà quá trình xét xử lại giảm
bớt những nội dung quan trọng có thể ảnh
hưởng đến sự thật khách quan của vụ án
dân sự. Còn về phía những người tham gia
tố tụng, việc được thực hiện đầy đủ các
quyền hạn nói chung và đặc biệt là quyền
hạn được phép cung cấp chứng cứ trước Tòa
án giúp cho chủ thể này tin tưởng và thuận
lợi trong việc chứng minh bảo vệ cho các
quyền, lợi ích hợp pháp.

(4) PTTT phải được ghi âm, ghi hình có
âm thanh dưới dạng dữ liệu điện tử. Đây
cũng là điểm khác biệt rất lớn so với việc xét
xử thông thường. Bởi lẽ, việc XXTT chỉ tồn
tại trong thời gian hệ thống thiết bị công
nghệ kết nối với nhau và nếu như không có
biện pháp lưu trữ thì quá trình xét xử sẽ
hoàn toàn bị xóa khi các thiết bị thoát khỏi
kết nối. 

Do đó, để có cơ sở xem xét lại quá trình
xét xử và bảo đảm quá trình xét xử diễn ra
chặt chẽ, bài bản, đúng quy định của pháp
luật thì toàn bộ quá trình XXTT cần phải
được ghi âm, ghi hình có âm thanh dưới
dạng dữ liệu điện tử. Việc ghi âm, ghi hình
cũng có tác dụng đối với những người tiến
hành tố tụng khi những người này sẽ phải

luôn kỹ lưỡng, cẩn thận, nghiêm túc khi tiến
hành xét xử. Đồng thời, đây còn là cơ sở để
giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có) khi
có bên tham gia tố tụng cho rằng việc XXTT
có sự vi phạm pháp luật.

(5) Biên bản PTTT phải tuân thủ biểu
mẫu theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân
sự năm 2015. Trong đó, biên bản phiên tòa
phải ghi rõ phiên tòa diễn ra tại các điểm
cầu nào, ghi rõ họ, tên kiểm sát viên, công
chức Tòa án... tham gia tại điểm cầu thành
phần. Đây cũng là sự khác biệt so với biên
bản phiên tòa thông thường. Bởi lẽ, PTTT
được xét xử dựa trên sự kết nối giữa các điểm
cầu, do vậy, cần phải phản ánh trung thực,
chi tiết, rõ ràng trong biên bản phiên tòa.
Mặt khác, những người tiến hành tố tụng tại
từng điểm cầu cũng phải được ghi rõ họ tên
trong biên bản phiên tòa, bởi họ chính là
những người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn
trong quá trình Tòa án xét xử trực tuyến vụ
án dân sự. Đồng thời, để thể hiện sự khách
quan, rõ ràng, minh bạch, nếu như có người
tham gia tố tụng đề nghị được xem biên bản
phiên tòa thì Thư ký phiên tòa trình chiếu
biên bản phiên tòa cho người đề nghị và
thực hiện các thủ tục khác có liên quan (nếu
có) theo quy định của pháp luật về tố tụng
dân sự (điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư
liên tịch số 05). 

Việc trình chiếu biên bản phiên tòa tác
động khá lớn đến sự tin tưởng của những
người tham gia tố tụng, bởi vì, do chỉ tương
tác thông qua trực tuyến nên người tham gia
tố tụng rất khó để kiểm tra, giám sát hoạt
động của những người tiến hành tố tụng
trong đó có hoạt động ghi chép biên bản
phiên tòa. Do đó, việc trình chiếu công khai
biên bản phiên tòa góp phần làm giảm sự
hoài nghi của người tham gia tố tụng và còn
có thể giúp cho chính những người tiến
hành tố tụng phát hiện ra những sai sót,
nhầm lẫn trong biên bản phiên tòa để kịp
thời sửa chữa, khắc phục.
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(6) Về bản án, quyết định của Tòa án
cũng phải tuân thủ theo biểu mẫu được
pháp luật tố tụng quy định. Cần lưu ý, tại
phần mở đầu của bản án, quyết định của Tòa
án phải ghi rõ phiên tòa diễn ra tại các điểm
cầu nào, ghi rõ họ, tên Kiểm sát viên, công
chức Tòa án... tại điểm cầu thành phần. Đây
cũng là sự khác biệt so với bản án, quyết định
được Tòa án xét xử thông thường. Có thể
thấy rằng, sự khác biệt chủ yếu nằm trong
phần đầu án (phần mở đầu), khi có thêm sự
bổ sung những nội dung của PTTT.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý, vị trí, vai trò của
những người tham gia XXTT vẫn không có
sự khác biệt so với xét xử thông thường.
Pháp luật quy định, “Kiểm sát viên, Thư ký
Tòa án, Thẩm tra viên và các công chức khác
thuộc Tòa án, Viện kiểm sát là người tiến
hành tố tụng” (tại khoản 3 Điều 13 Thông tư
liên tịch số 05). Nói cách khác, thành phần
những người tiến hành tố tụng vẫn không có
sự thay đổi nên có thể bảo đảm việc xét xử
vẫn được tiến hành chuyên nghiệp, bài bản
và nghiêm minh.

Việc XXTT chỉ khác so với xét xử thông
thường là diễn ra bằng hình thức trực tuyến,
tuy nhiên, mọi quy định của pháp luật về
trình tự, thủ tục khi tiến hành phiên tòa vẫn
được giữ nguyên và được bảo đảm thực hiện
nên cho dù XXTT thì việc xét xử vẫn bảo
đảm sự khách quan, công bằng, uy nghiêm
và đúng pháp luật.

3. Kiến nghị
Trong hoàn cảnh dịch bệnh chưa thật sự

chấm dứt như hiện nay và phù hợp với chủ
trương phát triển chính phủ điện tử, công
dân số, xã hội số thì việc ứng dụng các tiến
bộ của khoa học - công nghệ vào xét xử các
vụ án nói chung và vụ án dân sự nói riêng
hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, để việc tiến
hành thủ tục PTTT diễn ra thuận lợi, dễ
dàng và đạt hiệu quả thì cần xem xét các giải
pháp sau:

Thứ nhất, cần tăng cường công tác hướng
dẫn, hỗ trợ các tòa án triển khai XXTT.

Như trên đã nêu, Tòa án tại Việt Nam
vốn dĩ chỉ quen thuộc với việc xét xử trực
tiếp. Do đó, việc tổ chức XXTT và luôn bị ghi
âm, ghi hình trong suốt quá trình xét xử có
thể gây ra những khó khăn, áp lực đối với đội
ngũ cán bộ tiến hành tố tụng. Mặt khác, việc
xử lý những sự cố bất ngờ phát sinh trong
quá trình XXTT cũng hoàn toàn khác so với
xét xử trực tiếp. Nên cần phải thừa nhận,
phần lớn những người tiến hành tố tụng đều
chưa thật sự tự tin hay có kinh nghiệm khi
tổ chức các phiên tòa XXTT. Do đó, để tháo
gỡ các khó khăn, vướng mắc và giúp cho việc
XXTT có thể tiến hành thuận lợi, hiệu quả,
nhóm tác giả cho rằng, trong giai đoạn đầu
triển khai XXTT, Tòa án nhân dân tối cao
cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo,
hướng dẫn cho các Tòa án cấp dưới. Trong
đó, có thể tổ chức xét xử mẫu một số vụ án
dân sự để chia sẻ kịp thời kinh nghiệm tổ
chức cho các tòa án. Đồng thời, Tòa án nhân
dân tối cao cần liên tục rút kinh nghiệm từ
các PTTT đầu tiên để ban hành thêm những
hướng dẫn phù hợp và sát với thực tiễn hơn.
Mặt khác, cần tăng cường công tác nghiên
cứu, học hỏi kinh nghiệm XXTT tại nước
ngoài, bởi lẽ, XXTT tại Tòa án “ngày càng trở
nên phổ biến ở những quốc gia và khu vực
có nền thương mại điện tử phát triển”6. Từ
đó, có những bài học và kinh nghiệm quý giá
cho việc XXTT tại Việt Nam.

Thứ hai, đẩy mạnh việc số hóa trong các
hoạt động quản lý nhà nước và trong công
tác xét xử tại Tòa án.

Thời gian qua, việc thực hiện áp dụng
XXTT đang gây ra một số khó khăn, bỡ ngỡ
đối với Tòa án. Điều này là bởi, việc quản lý
hành chính nói chung của Việt Nam và hệ
thống trang thiết bị phục vụ xét xử tại Tòa án
lâu nay chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi
của một xã hội số. Nói cách khác, việc ứng



dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà
nước và trong các nghiệp vụ xét xử của Tòa
án còn tương đối chậm và yếu. Điển hình
cho đến nay, Việt Nam mới bắt đầu triển
khai toàn diện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc
gia về dân cư hay tổ chức XXTT tại Tòa án.
Nếu so sánh với các quốc gia ngay trong khu
vực Đông Nam Á như Xinh-ga-po thì từ lâu
tại đây đã xây dựng xã hội số. Do đó, một
mặt, cần chú trọng, tăng cường đẩy mạnh
việc phát triển, hiện đại hóa các thiết bị công
nghệ và ứng dụng nền tảng công nghệ thông
tin vào tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.
Đơn cử như việc cấp căn cước công dân có
gắn chíp điện tử đối với mọi người dân có
thể mang lại nhiều thuận tiện, dễ dàng cho
công tác quản lý nhà nước và còn hạn chế
tình trạng những người tham gia tố tụng sử
dụng những giấy tờ giả gây khó khăn, rắc rối
cho công tác XXTT tại Tòa án. Vì thế, càng
cần đẩy mạnh hơn việc thực hiện cấp căn
cước công dân gắn chíp điện tử, bởi lẽ, nhờ
đó góp phần làm hạn chế tình trạng gian dối
khi sử dụng những giấy tờ tùy thân và mặt
khác, còn tạo thuận lợi cho công tác XXTT
tại Tòa án diễn ra chặt chẽ, thuận lợi, chính
xác hơn. 

Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao
cần chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ
liệu liên kết giữa tất cả các tòa án và đầu tư,
phát triển hệ thống hạ tầng thiết bị và áp
dụng công nghệ thông tin cho các tòa án tại
các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo...
những nơi còn đang gặp nhiều khó khăn,
thiếu thốn về trang thiết bị. Trên thực tế,
ngành tòa án cũng đã và đang cố gắng “xây
dựng và tập huấn về kỹ thuật sử dụng hệ
thống phần mềm, công nghệ thông tin trong
tổ chức phiên tòa trực tuyến”7. 

Tuy nhiên, cần quan tâm và có những
biện pháp phù hợp để thúc đẩy các hoạt
động này nhanh chóng hơn nữa, bởi việc

XXTT cần được tiến hành ở các tòa án và dự
đoán sẽ còn được sử dụng lâu dài. Có như
vậy, việc làm quen và sử dụng thông thạo các
thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại góp
phần giúp cho việc thực hiện không chỉ XXTT
mà có thể những hoạt động áp dụng khoa
học - công nghệ khác sau này tại Tòa án diễn
ra thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quảr
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